
         DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ THIÊN ÂN 

Khóa 5 nhiệm kỳ 2019-2023 

I. BAN THƯỜNG VỤ  

1. Giuse Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐMV (SDT 0908.282.336) 

2. Giacobe Vũ Ngọc Quang – Phó chủ tịch nội vụ HĐMV (SDT 0903.886.493) 

3. Phaolo Vũ Kim Anh – Thư ký HĐMV (SDT 0984.429.907) 

4. Phero Nguyễn Văn Việt – Thủ Quỹ HĐMV (SDT 0347.533.033) 

II. GIÁO HỌ  ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 

5. Đaminh Nguyễn Văn Tánh – Trưởng giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm (SDT 0908.063.318) 

6. Giuse Nguyễn Văn Phương – Phó nội giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

7. Vinh sơn Vũ Văn Miền – Phó ngoại giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

8. Đaminh Ngô Văn Huy – Thư ký giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

9. Giuse Nguyễn Tiến Dũng – Thủ quỹ giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

10. Simon Maria Đoàn Đức Tuấn – Trưởng khu 1 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

11. Teresa Hà Thị Hiền – Phó khu 1 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

12. Vinh Sơn Nguyễn Văn Nguyên – Phó khu 1 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

13. Phanxico Lê Hùng Thọ Tuấn Anh – Phó khu 1 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

14. Giuse Ngô Đức Ngọc – Trưởng khu 2 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

15. Giuse Trần Văn Sỹ - Phó Khu 2 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

16. Maria Bùi Thị Kim Thinh – Phó khu 2 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

17. Pherro Trần Hữu Hiệp – Trưởng khu 3 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

18. Đaminh Đỗ Công Lý – Phó khu 3 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

19. Vinh Sơn Đào Văn Tuấn – Phó khu 3 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

20. Giuse B Nguyễn Công Tiến – Trưởng khu 4 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

21. Vinh sơn Trần Văn Hải ( Trường) – Phó khu 4 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

22. Đaminh Trịnh Văn Nghĩa – Phó khu 4 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

23. Giuse Lê Quang Đức - Trưởng khu 5 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

24. Phero Đoàn Đức Hùng – Phó khu 5 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

25. Đaminh Ngô Văn Đảm – Phó khu 5 giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm 

III. GIÁO HỌ ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU 

26. Phaolo Hoàng Văn Huyền – Trưởng giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu (SDT 0903.374.844) 

27. Martino Vũ Ái Nguyễn – Phó nội giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

28. Gioakim Phạm Quốc Tuấn – Phó ngoại giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

29. Giuse Nguyễn Ngọc Thành – Thư ký giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

30. Teresa Phạm Thị Thanh Hằng – Thủ quỹ giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

31. Giuse Đoàn Văn Nam – Trưởng khu 1 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

32. Giuse Nguyễn Thái Bình – Phó khu 1 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

33. Maria Nguyễn Thị Hằng Nga – Phó khu 1 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

34. Anton Nguyễn Như Liên – Trưởng khu 2 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

35. Giuse Đoàn Như Chắn – Phó khu 2 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

36. Luis Võ Hồng Tâm – Phó khu 2 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

37. Giuse Phạm Văn Phúc – Trưởng khu 3 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

38. Đaminh Nguyễn Văn Năm – Phó khu 3 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 



39. Teresa Lê Thị Kiều Nương – Phó khu 3 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

40. Giacobe Trịnh Công Chính – Trưởng khu 4 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

41. Anna Hoàng Ngọc Thùy – Phó khu 4 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

42. Phaolo Trương Đức Thịnh- Phó khu 4 giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu 

IV. GIÁO HỌ THÁNH MARTINO  

43. Micae Nguyễn Văn Tiền – Trưởng giáo họ Thánh Martino ( SDT 0989.019.146) 

44. Đôminicô Đinh Quốc Tuấn – Phó nội giáo họ Thánh Martino  

45.  Gioan B Vương Văn Sáng – Phó ngoại giáo họ Thánh Martino  

46. Gioan B Ninh Quốc Tuấn – Thủ quỹ giáo họ Thánh Martino  

47. Giacobe Nguyễn Kiến Hòa – Thư ký giáo họ Thánh Martino  

48. Phero Đinh Quang Thiều – Trưởng khu 1 giáo họ Thánh Martino  

49. Phaolo Lê Hoàng Đệ - Phó khu 1 giáo họ Thánh Martino  

50. Anna Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phó khu 1 giáo họ Thánh Martino  

51. Đôminico Đinh Quốc Tuấn – Trưởng khu 2 giáo họ Thánh Martino  

52. Maria Madalena Bùi Thị Ngọc Huệ - Phó khu 2 giáo họ Thánh Martino  

53. Phero Ngô Hữu Đăng – Phó khu 2 giáo họ Thánh Martino  

54. Maria Nguyễn Thị Như Mai – Trưởng khu 3 giáo họ Thánh Martino  

55. Maria Trần Thị Kim Oanh – Phó khu 3 giáo họ Thánh Martino  

56. Maria Lý Thị Hòa – Phó khu 3 giáo họ Thánh Martino  

57. Teresa Maria Trịnh Thị Kim Thoa – Trưởng khu 4 giáo họ Thánh Martino  

58. Anna Ngô Thị Nhàn – Phó khu 4 giáo họ Thánh Martino  

59. Anna Maria Lê Thị Bích Phấn – Phó khu 4 giáo họ Thánh Martino  

60. Phero Nguyễn Mạnh Hải – CTV xã hội giáo họ Thánh Martino  

61. Giuse Đỗ Quốc Trung – CTV xã hội giáo họ Thánh Martino  

V. GIÁO HỌ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE 

62. Phero Lê Viết Đức – Trưởng giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (SDT 0907.400.431) 

63. Maria Bùi Thị Tuyết Hoa – Phó nội giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

64. Giuse Nguyễn Văn Yên – Phó ngoại giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

65. Maria Trần Thị Quất – Thư ký giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

66. Giuse Phạm Đình Tiến (Tuấn) – Thủ quỹ giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

67. Teresa Nguyễn Thị Mỹ - Trưởng khu 1 giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

68. Phero Nguyễn Duy Trí – Trưởng khu 2 giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

69. Giuse Nguyễn Đăng Tiến – Trưởng khu 3 giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

70. Phero Huỳnh Văn Hiệp – Trưởng khu 4 giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

71. Teresa Phan Vũ Thị Mộng Thu – Phó khu 4 giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

72. Phero Hồng Quang Vũ- Phó khu 1 giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

73. Maria Ngô Thị Hóa – Phó khu 2 giáo họ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae 

VI. GIÁO HỌ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 

74. Gioan B Trần Văn Ri – Trưởng giáo họ Các Thánh Tử Đạo (SDT 0978.137.842) 

75. Giuse Nguyễn Minh Trung – Thư Ký giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

76. Giuse Nguyễn Văn Thịnh – Trưởng khu 1 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

77. Vicente Đinh Cương Thường – Phó khu 1 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

78. Phero Hoàng Văn Chu – Trưởng khu 2 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

79. Maria Trần Thị Mai – Phó khu 2 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 



80. Vinhson Nguyễn Ngọc Bảo – Phó khu 2 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

81. Benado Bùi Công Tâm – Trưởng khu 3 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

82. Daminh Nguyễn Văn Kính – Phó khu 3 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

83. Phero Bùi Đình Thục – Trưởng khu 4 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

84. Giuse Dương Hữu Thuận – Phó khu 4 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

85. Đaminh Nguyễn Thành Nhơn – Trưởng khu 5 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

86. Maria Bùi Thị Hòa – Phó khu 5 giáo họ Các Thánh Tử Đạo 

VII. GIÁO HỌ THÁNH PHERO  

87. Phaolo Phạm Ngọc Thiện - Trưởng giáo họ Thánh Phero (SDT 0907.684.172) 

88. Giuse Phan Văn Cường _ Phó ngoại giáo họ Thánh Phero 

89. Anre Đặng Phước _ Thư ký giáo họ Thánh Phero 

90. Phero Phan Xuân Minh _ Thủ quỹ giáo họ Thánh Phero 

91. Anton Lê Quốc Thịnh _ Trưởng khu 1 giáo họ Thánh Phero 

92. Đaminh Nguyễn Minh Tâm _ Phó khu 1 giáo họ Thánh Phero 

93. Giacobe Vũ Trọng Thắng _ Trưởng khu 2 giáo họ Thánh Phero 

94. Phero Nguyễn Văn Triệu _ Phó khu 2 giáo họ Thánh Phero 

95. Matta Đoàn Thị Tươi _ Trưởng khu 3 giáo họ Thánh Phero 

96. Giuse Nguyễn Quốc Hội _ Phó khu 3 giáo họ Thánh Phero 

97. Giuse Ngô Xuân Lộc _ Trưởng khu 4 giáo họ Thánh Phero 

98. Augustino Nguyễn Xuân Quyền _ Phó khu 4 giáo họ Thánh Phero 

Các Hội Đoàn Ban Ngành 

 GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM 

99. Gioan B Nguyễn Kim Luông – Trưởng GĐPTTT (SDT 0906.751.399) 

100. Giuse Trần Ngọc Cẩn – Phó nội GĐPTTT 

101. Gioan Kim Phạm Quốc Tuấn – Phó ngoại GĐPTTT 

102. Giuse Nguyễn Ngọc Thành – Thư ký GĐPTTT 

103. Phero Trần Hữu Hiệp – Thủ Quỹ GĐPTTT 

 HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO 

104. Maria Trần Thị Gấm – Trưởng hội CBMCG (SDT 0947.958.575) 

105. Maria Trần Thị Quất – Phó 1 hội CBMCG 

106. Maria Vũ Thị Bích – Phó 2 hội CBMCG 

107. Matta Trần Thị Tuyết Dung – Thư Ký hội CBMCG 

108. Anna Đinh Thị Diệu Hoa – Thủ quỹ hội CBMCG 

 GIA ĐÌNH TẬN HIẾN DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC 

109. Gioan M Ngô Minh Hành – Trưởng ban GĐTH Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (SDT 0906.988.875) 

110. Teresa M Trịnh Thị Kim Thoa – Phó 1 GĐTH Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

111. Rosa Maria Nguyễn Thị Thái – Phó 2 GĐTH Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

112. Maria Nguyễn Thị Kính – Thư ký GĐTH Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

113. Maria Nguyễn Thị Sim - Ủy viên bác ái GĐTH Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

 CỘNG ĐOÀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

114. Maria Trần Thị Kim Nhung – Trưởng CĐLCTX (SDT 0909. 402.057) 

115. Maria Vũ Thị Loan - Phó CĐLCTX 

116. Maria Phạm Thị Mai Hương – Thư ký CĐLCTX 

117. Maria Trần Thị Mai – Thủ quỹ CĐLCTX 



 HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH 

118. Maria Vũ Thị Thơm – Đoàn trưởng HĐ Đaminh (SDT 0938.685.093) 

119. Catarina Nhữ Thị Mùi – Đoàn phó HĐ Đaminh 

120. Phanxico Savie Trần Văn Luật – Thư ký HĐ Đaminh 

121. Maria Ngô Thị Thúy – Thủ quỹ HĐ Đaminh 

122. Maria Nguyễn Thị Bích Lan – Phụ trách học tập HĐ Đaminh 

123. Maria Phan Thị Đào – Phụ trách tông đồ HĐ Đaminh 

124. Maria Triệu Thi Mầu – Phụ trách giới trẻ HĐ Đaminh 

 HỘI LEGIO MARIAE  

125. Maria Phạm Thị Bích Hường – Trưởng đội Mân Côi Legio Mariae (SDT 0393.839.659) 

126. Anna Lê Thị Liễu – Phó đội Mân Côi Legio Mariae 

127. Maria Phạm Thị Ngọc Ánh – Thư ký đội Mân Côi Legio Mariae 

128. Maria Nguyễn Thị Phúc – Thủ quỹ đội Mân Côi Legio Mariae 

129. Anna Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng đội Trinh Vương Legio Mariae (SDT 0336.073.066) 

130. Cecilia Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó đội Trinh Vương Legio Mariae 

131. Maria Đặng Ngọc Giàu – Thư ký đội Trinh Vương Legio Mariae 

132. Maria Trần Thị Hiền – Thủ quỹ đội Trinh Vương Legio Mariae 

133. Maria Nguyễn Thị Hằng – Trưởng đội Đức Mẹ Fatima (Legio Mariae) (SDT 0934.214.202) 

134. Maria Mai Thị Lụa – Phó đội Đức Mẹ Fatima (Legio Mariae) 

135. Maria Nguyễn Thị Hồng Tuyết – Thủ quỹ đội Đức Mẹ Fatima (Legio Mariae) 

136. Maria Phạm Thị Ngọc Luyện – Thư ký đội Đức Mẹ Fatima (Legio Mariae) 

 BAN THỪA TÁC VIÊN MÌNH THÁNH CHÚA 

137. Phanxico Savie Trần Văn Luật – Trưởng ban TTV Mình Thánh Chúa (SDT 0378.335.407) 

138. Gioan M Ngô Minh Hành - Ủy viên ban TTV Mình Thánh Chúa 

139. Gioan Kim Phạm Văn Cận - Ủy viên ban TTV Mình Thánh Chúa 

140. Giuse Trần Ngọc Thanh - Ủy viên ban TTV Mình Thánh Chúa 

141. Giuse Nguyễn Như Khoa - Ủy viên ban TTV Mình Thánh Chúa 

142. Phero Nguyễn Văn Việt - Ủy viên ban TTV Mình Thánh Chúa 

143. Phaolo Vũ Kim Anh - Ủy viên ban TTV Mình Thánh Chúa 

144. Giuse Nguyễn Văn Phương - Ủy viên ban TTV Mình Thánh Chúa 

145. Giuse Nguyễn Huấn - Ủy viên ban TTV Mình Thánh Chúa 

146. Đominico Trần Hùng Nam - Ủy viên ban TTV Mình Thánh Chúa 

 BAN THỪA TÁC VIÊN CÔNG BỐ LỜI CHÚA 

147. Maria Nguyễn Thị Bích Lan – Trưởng ban TTV Lời Chúa (SDT 0983.191.669) 

148. Phaolo Phạm Ngọc Thiện – Phó Ban TTV Lời Chúa 

 BAN TRẬT TỰ 

149. Đaminh Nguyễn Văn Nam _ Trưởng Ban Trật tự (SDT 0938.732.774) 

150. Đaminh Trần Văn Thường _ Phó Ban Trật tự  

 

 BAN KIẾN THIẾT 

151. Giuse Ngô Đức Ngọc _ Ban Kiến Thiết (SDT 0935.097.864) 

 BAN TÀI SẢN 

152. Phero Lê Viết Đức _ Ban tài sản (SDT 0907.400.431) 

 BAN ĐIỀU HÀNH THIẾU NHI  



153. Giuse M Nguyễn Hồng Khương Duy _ Đoàn trưởng thiếu nhi (SDT 0979.575.077) 

154. Maria Dương Trần Thanh Nhã _ Phó nội thiếu nhi 

155. Maria Dương Trần An Hồng _ Phó Ngoại thiếu nhi 

156. Giuse Vũ Đào Nhật Minh _ Thư ký thiếu nhi 

Ban Điều Hành 8 ca đoàn 

 CA DOÀN PHANXICO  

157. Giuse Trần Minh Hải – Trưởng CĐ Phanxico (SDT 0909.715.735) 

158. Giuse Phạm Kim Thành – Ca trưởng 1 CĐ Phanxico 

159. Maria Sử Ngọc Thùy – Ca trưởng 2 CĐ Phanxico 

160. Philipphe Nguyễn Minh Hải – Ca phó CĐ Phanxico 

161. Teresa Nguyễn Thụy Mộng Dung - Thư ký – Thủ Quỹ CĐ Phanxico 

 CA ĐOÀN CECILIA 

162. Giuse Phạm Ngọc Minh – Trưởng CĐ Cecilia (SDT 0937.321.575) 

163. Anna Lâm Ánh Loan – Ca trưởng 1 CĐ Cecilia 

164. Gioan B Trần Văn Ri – Ca trưởng 2 CĐ Cecilia 

165. Gioan Kim Trần Văn Tâm – Ca phó 1 CĐ Cecilia 

166. Maria Nguyễn Thị Lệ Thúy – Ca phó 2 CĐ Cecilia 

167. Maria Vũ Thị Ngọc Hạnh –Thủ quỹ CĐ Cecilia 

 CA ĐOÀN GIUSE  

168. Maria Agnes Lê Hồng Nhung – Ca Trưởng CĐ Giuse (SDT 0988.868.204) 

169. Maria Nguyễn Vũ Thùy Linh – Ca phó 1 CĐ Giuse 

170. Maria Trần Thị Kim Hà – Ca phó 2 CĐ Giuse 

171. Maria Nguyễn Thị Thơm – Thủ quỹ CĐ Giuse 

 CA ĐOÀN AVILA 

172. Gioan B Vương Văn Sáng – Trưởng CĐ Avila (SDT 0934.746.574) 

173. Gioan B Ninh Quốc Tuấn – Ca trưởng CĐ Avila 

174. Đominico Đinh Quốc Tuấn – Ca phó CĐ Avila 

175. Anna Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thủ quỹ CĐ Avila 

 CA ĐOÀN MARIA GORETTI  

176. Maria Vũ Thị Kim Đan – Trưởng CĐ Maria Goretti (SDT 0936. 737.530) 

177. Teresa Trần Thị Hường – Phó CĐ Maria Goretti 

178. Maria Trần Thị Thu Thủy – Thủ quỹ CĐ Maria Goretti 

179. Batolomeo Phùng Văn Hóa – Ca trưởng CĐ Maria Goretti 

180. Vincente Vũ Quốc Toản- Ca phó 1 CĐ Maria Goretti 

181. Vincente Nguyễn Đức Toàn – Ca phó 2 CĐ Maria Goretti 

 CA ĐOÀN GIOAN TẨY GIẢ 

182. Giuse Đỗ Văn Mừng (Dương) – Trưởng CĐ Gioan Tẩy Giả (SDT 0903.179.289) 

183. Maria Chu Nguyễn Hoàng Anh – Ca trưởng CĐ Gioan Tẩy Giả 

184. Matta Bùi Thị Cẩm Huyền – Phó CĐ Gioan Tẩy Giả 

185. Maria Nguyễn Thị Hồng Tuyết – Thủ Quỹ CĐ Gioan Tẩy Giả 

 CA ĐOÀN THÁNH GIA 

186. Maria Lê Thị Nguyên Nhung – Ca Trưởng CĐ Thánh Gia (SDT 0909.636.233) 

187. Maria Nguyễn Vũ Anh Thư – Thư ký CĐ Thánh Gia 



188. Maria Phạm Thị Dung – Thủ Quỹ CĐ Thánh Gia 

 CA ĐOÀN TERESA (THIẾU NHI) 

189. Maria Nguyễn Thụy Song Quỳnh – Trưởng CĐ Teresa Thiếu Nhi  

190. Teresa Vũ Thị Minh Trang – Ca phó 1 CĐ Teresa Thiếu Nhi (SDT 0775.914.810) 

191. Teresa Vũ Thị Bích Thảo – Ca phó 2 CĐ Teresa Thiếu Nhi 


